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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC LĨNH VỰC: PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ; XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH MỚI BAN HÀNH VÀ BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BẠC LIÊU
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/ thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 529/QĐ-BTTTT ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc phạm vi chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 50/TTr-STTTT ngày 06 tháng 6 năm 2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 16 (mười sáu) thủ tục hành chính các lĩnh vực: Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Hoạt động in mới ban hành được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố tại các Quyết định: Quyết định số 416/QĐ-BTTT ngày 26/3/2018; Quyết định số 529/QĐ-BTTT ngày 11/4/2018 (Phụ lục I) và bãi bỏ 15 (mười lăm) thủ tục hành chính tại Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông (Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử: 09 TTHC; lĩnh vực hoạt động in: 06 TTHC) (phụ lục 2).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Cổng TT điện tử tỉnh;
- Lưu: VT(BL).
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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UY BANNHANDAN  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TINH BAC LIEU Pdc 1ap - Tw do - Hanh phiic
S6:1067QP-UBND Bac Liéu, ngdy 14 thdng & nim 2018
QUYET PINH

Vé viée cong b6 Danh muc thd tuc hanh chinh cac linh vwe: Phat thanh,
truyén hinh va thong tin dién tir; Xuat ban, i in va phat hanh
moi ban hanh va bi bii bo thuoc thim quyen giai quyet
ctia S& Thong tin va Truyen thong tinh Bac Liéu

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH

Can ctr Lujt T chitc chinh quyén dia phuong, ngdy 19 thang 6 ndm 2015;

Cén cir Nghi dinh s6 63/2010/NP-CP ngay 08 thang 6 nim 2010 ctia Chinh
phti vé kiém soat thi tuc hanh chinh;

Céan cua Nghi dinh sb 92/2017/ND-CP ngay 07 théng 8 ndm 2017 ctia Chinh
phu stra d6i, bé sung mot s6 diéu ciia cidc Nghi dinh li¢n quan dén kiém soat tha
tuc hanh chinh;

Cén cir Thong tu 02/2017/TT-VPCP ngay 31 théng 10 ndm 2017 cua B
truéng, Chu nhiém Vin phong Chinh phi huéng dan vé nghiép vu ki€m soét thi
tuc hanh chinh va bdo cdo vé tinh hinh, két qua thuc hién ki€ém soat thu tuc hanh
chinh;

Cén cr Quyet dinh sb 416/QD BTTTT ngay 26 thang 3 nam 2018 cia Bd
Théng tin va Truyén thong v€ viéc cong b6 thi tuc hanh chinh méi ban hanh/ tha
tuc hanh chinh dugc stra ddi, bd sung hodc thay thé/ thu tuc hanh chinh ‘b; hiy bo
hoéc bdi bd thude pham vi chitc nédng quan ly cia B§ Thong tin va Truyén thong;

Gan ctr Quyet dinh sb 529/QDb-BTTTT ngay 11 thang 4 ndm 2018 cta B
Théng tin va Truyén thong vé viéc cong bd thi tyc hanh chinh dugc stra dbi, bd
sung, thi tuc hanh chinh bi bai bé linh vyc xuét ban, in va phat hanh thudc pham
vi chitc ning ctia B6 Théng tin va Truyén thong.

Xét d& nghi clia Gidm dbc S& Thong tin va Truyén thong tai T trinh sb 50/
TTr-STTTT ngay 06 thang 6 nam 2018,

QUYET PINH:

Pidu 1. Cong bd kém theo Quyét dinh nay Danh myc 16 (mudi séu) thd tuc
hanh chinh céc linh vuc: Phat thanh, truyén hinh va thdng tin dién tt; Hoat dong
in méi ban hanh dugc B Thong tin va Truyén théng cong b tai cac Quyét dinh:
Quyét dinh s6 416/QP-BTTT ngay 26/3/2018; Quyét dinh s 529/QB-BTTT
ngdy 11/4/2018 (Phu lyc I) va bai bd 15 (mudi 1dm) thi tuc hanh chinh tai Quyét
dinh s 1310/QD-UBND ngay 15 thdng 8 ndm 2016 cua Chu tich Uy ban nhén
dan tinh vé viéc cong bd thi tuc hanh chinh duge chudn héa thude thdm quyen







giai quyét ctia S& Théng tin va Truyén théng (Link vuc Phdt thanh, truyén hinh
va thong tin dién tiv: 09 TTHC; linh viee hoat dpng in: 06 TTHC) (phu luc 2).
Pidu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu lyuc thi hanh ké tir ngay ky.

Piéu 3. Chanh Vin phong Uy ban nhén dén tinh, Giam dbc S¢ Thong tin
va Truyén thdng, cic t6 chirc, cd nhén c6 lién quan chiu trach nhiém thi hanh
Quyeét dinh nay./.

Noi nhgn: 4

- Cuc Kiém sodt TTHC - VPCP
- CT, cac PCT UBND tinh;

- Nhu Diéu 3;

- C4c PVP UBND tinh;

- Cong TT dién tir tinh;

- Luu: VT BL) gl —








DANH MUC THU TUC HANH CHINH CAC LINH VU'C: PHAT THANH TRUYEN HINH VA THONG TIN PIEN TU;
XUAT BAN, IN VA PHAT HANH MOT BAN HANH THUOC THAM QUYEN GIAI QUYET

CUA SO THONG TIN VA TRUYEN THONG TiNH BAC LIEU

(Ban hanh kém theo Quyét dinh sé1s7/QP-UBND ngay A4 thang 6 nim 2018 ciia Chi tich Uy ban nhén dén tinh Bac Liéu)

TT

Tén thi tuc

hanh chinh

That han

giai quyét

Dia diém thye hién

Phi, 18 phi

(néu cb)

Can ct phap ly

I. Linh vie: Phat thanh, truyén hinh va thong tin dién tir (10 TTHC)

Cip gidy phép thiét lap
trang théng tin dién tr
tong hop

- Trong thoi han
10 (mudi) ngay
lam vige k& tir
ngdy nhan hd so
hop 1€.

Noi tiép nhan va tra
két qua giai quyét thi
tuc hanh chinh So
Théng tin va Truyén
thong tinh Bac Liéu
(s6 4, dudmng Phan
dinh Phing, phuong
3, thanh phd Bac
Liéu, tinh Bac Liéu)

Khong

- Nghi dinh sb 72/2013/ND-CP ngay 15/7/2013
ctia Chinh pht v& quan ly, cung cip, st dung
dich vu Internet va thong tin trén mang;

- Nghi dinh sb 27/2018/NB-CP ngay 01/3/2018
ctia Chinh phu stra d6i, bd sung mot sb didu cua
Nghi dinh s6 72/2013/ND-CP ngay 15 thang 7
ndm 2013 cta Chinh ph vé& quan 1y, cung cép,
sir dung dich vu Internet va thong tin trén mang.

Stra do1, bd sung gidy
phép thiét 14p trang thong
tin dién tir tbng hop

- Trong thoi han
10 (muoi) ngay
lam viée, ké tir
ngay nhan dugc
hd so hop 18

Noi tiép nhan va tra
két qua giai quyét thu
tuc hanh chinh So&
Théng tin va Truyén
thong tinh Bac Liéu
(sb 4, dudmg Phan
dinh Phiing, phuong
3, thanh phd Bac
Liéu, tinh Bac Liéu)

Khong

- Nghi dinh sb 72/2013/ND-CP ngay 15/7/2013
cia Chinh pht v& quan 1y, cung cip, st dung
dich vu Internet va thdng tin trén mang;

- Nghi dinh sé 27/2018/ND-CP ngay 01/3/2018
cia Chinh phu sira dbi, bd sung mot sb didu cua
Nghi dinh s6 72/2013/ND-CP ngay 15 thang 7
nim 2013 cia Chinh phii v& quan 1y, cung cép,
st dung dich vu Internet va thong tin trén mang.








Cép lai gidy phép thiét 1ap
trang thong tin dién tu
tong hop

- Trong thoi han
10 (mudi) ngay
lam viéc ké tur
ngay nhin dugc
hé so hop 18.

Noi tiép nhan va tra
két qua giai quyét thu
tuc hanh chinh Sé&
Théng tin va Truyén
théng tinh Bac Liéu
(sb 4, dudng Phan
dinh Phung, phuong
3, thanh phé Bac
Liéu, tinh Bac Liéu)

Khong

- Nghi dinh s 72/2013/ND CP ngay 15/7/2013
ctia Chinh pht v& quéan 1y, cung cip, sit dung
dich vu Internet va thoéng tin trén mang;

- Ngh1 dinh s6 27/2018/ND-CP ngay 01/3/20138
cua Chinh phu stra d6i, bd sung mét sb didu cia
Nghi dinh s6 72/2013/ND-CP ngay 15 thang 7
nim 2013 ctia Chinh phu vé quén ly, cung cép,
sir dung dich vu Internet va thong tin trén mang.

Gia han gidy phép thiét
18p trang thong tin dién tu
tong hop

- Trong thdi han
10 (muoi) ngay
lam viéc ké tir
ngéty nhin dugc
ho so hop 1€.

Noi tlep nhén va tra
két qua giai quyét thu
tuc hanh chinh S¢&
Théng tin.va Truyén
thong tinh Bac Liéu
(s6 4, dudng Phan
dinh Phung, phuong
3, thanh phd Bac
Liéu, tinh Bac Liéu)

Khoéng

- Nghi dinh sb 72/2013/ND-CP ngay 15/7/2013
ctia Chinh pha vé quén ly, cung cap, sir dung
dich vu Internet va thdng tin trén mang;

- Nghi dinh sb 27/2018/NB CP ngay 01/3/2018
ctiia Chinh phu sira d6i, bd sung mot sb diéu ctia
Nghi dinh s6 72/2013/ND-CP ngay 15 thang 7
nim 2013 ctia Chinh phi vé quén 1y, cung cip,
st dung dich vu Internet va thong tin trén mang.

Thong bao thay ddi tru s&
chinh, van phong giao
dich, dia chi dat hodc cho
thu€ may chu cia doanh
nghiép cung cép dich vu
tro choi dién tr G1 trén
mang

- Trong thoéi han
07 ngay lam viéc
ké tir ngay nhén
dugc thong bao.

Noi tiép nhan va tra
két qua giai quyét tha
tuc hanh chinh Sé&
Théng tin va Truyén
thong tinh Bac Liéu
(s6 4, dudng Phan
dinh Phung, phudng
3, thanh phdé Bac
Liéu, tinh Bac Liéu)

Khoéng

- Nghi dinh sb 72/2013/ND-CP ngay 15/7/2013
ctia Chinh phu vé quéan ly, cung cap, su dung
dich vu Internet va thong tin trén mang;

- Nghi dinh sb 27/2018/ND-CP ngay 01/3/2018
cia Chinh phu sua dbi, bd sung mot sb diéu cua
Nghi dinh s6 72/2013/ND-CP ngay 15 thang 7
nam 2013 cta Chinh pht v& quan 1y, cung cép,
st dung dich vu Internet va thong tin trén mang.








Théng bao thay dbi co
cdu t6 chic cta doanh
nghiép cung cip dich vu
tro choi dién tir G1 trén
mang do chia téch, hop
nhat, sat nhdp, chuyén doi
cong ty theo quy dinh cua
phip luit vé doanh
nghiép; thay d6i phén von
gép dan dén thay dbi
thanh vién gép von  (hodc
cb déng) co phan vén gop
tir 30% vén didu 18 trd 1én

- Trong thoi han
07 ngay lam viéc

ké tir ngay nhén |

dugc thong bao.

Noi tiép nhan va tra
két qua giai quyét tha
tuc hanh chinh S&
Théng tin va Truyén
théng tinh Bac Liéu
(s6 4, dudng Phan
dinh Phung, phuong
3, thanh phé Bac
Liéuy, tinh Bac Liéu)

Khoéng

- Nghi dinh s5 72/2013/ND-CP ngay 15/7/2013
ctia Chinh pht vé& quan 1y, cung cép, st dung
dich vu Internet va thdng tin trén mang;

- Ngh1 dinh s 27/2018/ND-CP ngay 01/3/2018
ctia Chinh phu sira dbi, bd sung mot s didu clia
Nghi dinh s6 72/2013/ND-CP ngay 15 thang 7
nim 2013 cta Chinh phi vé& quén 1y, cung cap,
su dung dich vu Internet va thong tin trén mang.

Thong béo thay dbi
phuong thuc, pham vi
cung cép dich vu tro choi
dién tr G1 trén mang d3
dugc phé duyét

- Trong thoi han
07 ngay lam viéc
ké tir ngay nhan
duoc thong bao.

Noi tlep nhén va tra

két qua giai quyét thi |-

tuc hanh chinh S¢&
Thong tin va Truyén
thong tinh Bac Liéu
(sb 4, dudng Phan
dinh Phung, phuong
3, thanh phé Bac
Liéu, tinh Bac Liéu)

Khong

- Nghi dinh s 72/2013/ND-CP ngay 15/7/2013
ctia Chinh pht vé& quan Iy, cung cép, st dung
dich vu Internet va théng tin trén mang;

- Nghi dinh s6 27/2018/ND-CP ngay 01/3/2018
ciia Chinh pht sira ddi, bd sung mot s§ didu coa
Nghi dinh s6 72/2013/ND-CP ngay 15 thang 7
nim 2013 cia Chinh phii v& quan 1y, cung cap,
str dung dich vu Internet va thong tin trén mang.

Thong bao thay 601 tén
mién khi cung cdp dich
vu tro choi dién tr trén
trang thong tin dién t
(trén internet), kénh phén
ph01 trd choi (trén mang
vién thong di dong); thé

- Trong thoi han
07 ngay lam viéc
ké tir ngay nhan
dugc thong bao

Noi tlep nhén va tra
két qua giai quyét thi
tuc hanh chinh S&
Théng tin va Truyén
thdng tinh Bac Liéu
(s6 4, dudng Phan
dinh Phung, phuong

Khoéng

- Nghi dinh sb 72/2013/ND-CP ngay 15/7/2013
ctia Chinh phu vé& quan ly, cung cép, st dung
dich vu Internet va thong tin trén mang;

- Nghi dinh sb 27/2018/ND-CP ngay 01/3/2018
cia Chinh phu sira dbi, bd sung mot sé didu cua
Nghi dinh s6 72/2013/ND-CP ngay 15 thang 7
nim 2013 ctia Chinh phi v& quéan 1y, cung cép,

3








loai tro choi (G2; G3;
G4); thay ddi tru s& chinh
cua doanh nghiép cung
cAp dich vu trd choi dién
tor G2, G3, G4 trén mang

3, thanh phé Bac
Liéu, tinh Bac Liéu)

st dung dich vu Internet va théng tin trén mang.

Thong bao thay ddi co
ciu t5 chic cia doanh
nghiép cung cip dich vu
trd choi dién t G2, G3,
G4 trén mang do chia,
tach, hop nhit, sat nhép
chuyén dbi céng ty theo
quy dinh cta phép lujt vé
doanh nghlep, thay 601
phan von gép dan dén
thay d6i thanh vién gép
vén (hoic ¢ déng) cob
phén vén gbp tir 30% vén
diéu 1é tro lén

- Trong thoi han
07 ngay lam viéc
ké tir ngay nhin
dugc thong béo.

Noi tiép nhan va tra
két qua giai quyét thu
tuc hanh chinh S¢&
Théng tin va Truyén
thong tinh Bac Liéu
(sb 4, dudng Phan
dinh Phung, phuong
3, thanh phé Bac
Liéu, tinh Bac Liéu)

Khong

- Nghi dinh sb 72/2013/ND-CP ngay 15/7/2013
ctia Chinh phi vé quén ly, cung cdp, sir dung
dich vu Internet va thong tin trén mang;

- Nghi dinh s§ 27/2018/ND-CP ngay 01/3/2018
cta Chinh phu stra d6i, bd sung mot sé didu cia
Nghi dinh s6 72/2013/ND- CP ngay 15 thang 7
nim 2013 ctia Chinh phi v& quan 1¥, cung cép,
st dung dich vu Internet va thong tin trén mang.

10

Thong bio thay dbi tru s&
hitu, dia chi try s& chinh
clia td chiic, _doanh nghiép
d3 duoc clp gidy phép
thiét lap Trang théng tin
dién tir tong hop

- Trong thoi han
07 ngay lam viéc
ké tir ngay nhin
di hd so hop 18.

Noi tiép nhin va tra
két qua giai quyet tha
tuc hanh chinh S¢&
Thong tin va Truyén
thong tinh Bac Liéu
(S6 4, dudng Phan
Pinh Phung, phuong
3, thanh phé Bac
Liéu, tinh Bac Liéu)

Khong

- Nghi dinh s6 72/2013/ND- -CP ngay 15 thang 7
nam 2013 ciia Chinh phii v& quan ly, cung cip,
st dung dich vu Internet va thong tin trén mang.

- Nghj dinh s6 27/2018/ND-CP ngay 01/3/2018
ctia Chinh phu stra 6, bd sung mot sé didu cua
Nghi dinh so 72/2013/ND- CP ngay 15 thang 7
nim 2013 cia Chinh phii vé quéan 1y, cung cip,
st dung dich vu Internet va thong tin trén mang.








II. Linh vuc : Xuét bin, in v3 phét hanh (06 TTHC)

Cép gidy phép hoat dong
in

- Trong thoi han
15 ngay lam viéc

ké tor ngay nhén

&t hd so theo quy
dinh.

Noi tiép nhan va tra

két qua giai quyét tha
tuc hanh chinh S&
Théng tin va Truyén
thong tinh Bac Liéu
(S6 4, dudng Phan
Dinh Phung, phuong
3, thanh phd Bac
Liéu, tinh Bac Liéu)

Khoéng

- Nghi dinh s 60/2014/ND-CP ngay 19 thang 6
nidm 2014 ctia Chinh phii quy dinh vé hoat dong

1in;

- Nghi dinh sé 25/2018/ND-CP ngay 28/02/2018
ciia Chinh phu stra 61, bd sung mot sb didu cia
Nghi dinh s6 60/2014/ND-CP ngay 19/6/2014
ctia Chinh phti quy dinh vé hoat ddng in;

- Théng tu s6 03/2015/TT-BTTTT ngay 06 thang
3 ndm 2015 cua By Théng tin va Truyén thong
quy dinh chi tiét va huéng dan thi hanh mgt so
diéu khoan ctia Nghi dinh sé 60/2014/ND-CP
ngay 19 thang 6 ndm 2014 ctia Chinh phi quy
dinh v& hoat ddng in.

5 Cip gify lai phép hoat
dong in

- Trong thdi han
07 ngay lam viéc
ké tir ngdy nhin
da hd so theo quy
dinh

Noi tiép nhén va tra
két qué giai quyét thu
tuc hanh chinh Sé&
Théng tin va Truyén
thong tinh Bac Liéu
(S5 4, dudng Phan
Dinh Phiing, phudong
3, thanh phé Bac
Liéu, tinh Bac Liéu)

Khéng

- Nghj dinh s 60/2014/ND-CP ngay 19 /6/2014
cua Chinh phu quy dinh v& hoat ddng in;

- Nghi dinh sb 25/2018/ND-CP ngay 28/02/2018
cia Chinh phu sira b1, bd sung mot s6 didu cia
Nghi dinh s6 60/2014/ND-CP ngay 19/6/2014
ctia Chinh pht quy dinh vé hoat d6ng in;

- Thong tu 56 03/2015/TT-BTTTT ngay 06 thang
3 ndm 2015 cua B Théng tin va Truyén théng
quy dinh chi tiét va huéng dan thi hanh mdt s6
didu khoan ciia Nghi dinh sb 60/2014/NB-CP
ngay 19 thang 6 ndm 2014 ctia Chinh phi quy
dinh v& hoat dong in.








Dang ky hoat ddng co sd
in

- Trong thoi han
03 ngay lam viéc
k& tir ngay nhin
di hd so theo quy
dinh.

Noi tiép nhan va tra
két qua giai quyét thu
tuc hanh chinh S¢&
Théng tin va Truyén
théng tinh Bac Liéu
(S6 4, dudmg Phan
Dinh Phung, phuong
3, thanh phé Bac
Liéu, tinh Bac Liéu)

Khong

- Nghi dinh s 60/2014/ND-CP ngay 19/6/2014
ctia Chinh phti quy dinh v& hoat déng in;

- Nghj dinh s6 25/2018/NP-CP ngay 28/02/2018
cia Chinh phu stra d6i, bd sung mot sb diéu cua
Nghi dinh s6 60/2014/ND-CP ngay 19/6/2014
cda Chinh pht quy dinh v& hoat déng in;

- Théng tu s6 03/2015/TT-BTTTT ngay 06 théng
3 nam 2015 cua B$ Thong tin va Truyén thong
quy dinh chi tiét va hudng dan thi hanh mét so
diéu khoan cta Nghi dinh s§ 60/2014/ND-CP
ngay 19 thang 6 ndm 2014 cta Chinh phu quy
dinh v hoat dong in.

Thay dbi théng tin ding
ky hoat dong co sé in

- Trong thoi han
03 ngay lam viéc
k& tir ngay nhén
dt hd so theo quy
dinh.

Noi tiép nhén va tra
két qua giai quyét thu
tuc hanh chinh S&
Thong tin va Truyén
thong tinh Bac Li€u
(S6 4, dudng Phan
Dinh Phung, phuong
3, thanh phé Bac
Liéu, tinh Bac Liéu)

Khoéng

- Nghl dinh sé 60/2014/ND-CP ngay 19/6/2014
ctia Chinh phti quy dinh vé hoat déng in;

- Ngh1 dinh s6 25/2018/ND-CP ngay 28/02/2018
cia Chinh phu sira ddi, bd sung mot sé didu coa
Nghi dinh s6 60/2014/ND-CP ngiy 19/6/2014
ctia Chinh phu quy dinh v& hoat dong in;- Théng
tu s& 03/2015/TT-BTTTT ngay 06 thang 3 nam
2015 cia B§ Thong tin va Truyén théng quy dinh
chi tiét va huéng dan thi hanh mét s§ didu khoan
cua Nghi dinh s6 60/2014/ND-CP ngay 19 théang
6 niam 2014 cia Chinh phi quy dinh vé hoat
dong in.








bang ky st dung may
photocopy mau, may in cé
chirc ndng photocopy mau

- Trong thoi han
05 ngay lam viéc |
ké tr ngay nhén
dihd so theo quy
dinh

Noi tlep nhén va tra
két qua giai quyét thu
tuc hanh chinh S&
Thong tin va Truyén
théng tinh Bac Liéu
(S6 4, dudng Phan
Dinh Phing, phudng
3, thanh pho Bac
Liéu, tinh Bac Liéu)

Khéng

- Nghi dinh s6 60/2014/ND-CP ngiy 19/6/ 2014
cua Chinh phu quy dinh vé hoat dong in;

- Nghi dinh s6 25/2018/ND-CP ngay 28/02/2018
cia Chinh phu stra dbi, bd sung mét sb didu coa
Ngh1 dinh s6 60/2014/ND-CP ngiy 19/6/2014
ctia Chinh phit quy dinh v& hoat dong in;

- Théng tu s6 03/2015/TT-BTTTT ngay 06 thang
3 ndm 2015 cia B4 Thong tin va Truyén thong
quy dinh chi tiét va hudng dan thi hanh mét s6
diéu khoan cia Nghi dinh sé 60/2014/ND-CP
ngay 19 thang 6 ndm 2014 cia Chinh phi quy
dinh v& hoat dong in.

Chuyén nhuong may
photocopy méu, may in co
chirc ndng photocopy mau

- Trong thoi han
05 ngay lam viée
ké tir ngay nhan
dahd so theo quy
dinh

Noi tlep nhén va tra
két qua giai quyét tha
tuc hanh chinh S&
Théng tin va Truyén
thong tinh Bac Liéu
(S6 4, dudng Phan
binh Phung, phudng
3, thanh phé Bac
Liéu, tinh Bac Liéu)

Khong

- Nghi dinh 6 60/2014/ND-CP ngay 19 thang 6
ndm 2014 cta Chinh pht quy dinh vé hoat dong
in;

- Nghl dinh s6 25/2018/NP-CP ngay 28/02/2018
cta Chinh phu sira 81, bd sung mét sb didu cta
Nghi dinh s6 60/2014/ND-CP ngay 19/6/2014
ctia Chinh phi quy dinh v& hoat dong in;

- Théng tu s6 03/2015/TT-BTTTT ngdy 06 thang
3 nam 2015 cua B Thong tin va Truyén thong
quy dinh chi tiét va hudng dan thi hanh mot so6
diéu khoan cia Nghi dinh s 60/2014/ND-CP
ngay 19 thing 6 ndm 2014 ctia Chinh pht quy
dinh v& hoat dong in.








Phu luc 2
DANH MUC THU TUC HANH CHINH CAC LINH VUC: PHAT THANH TRUYEN HINH VA
THONG TIN PIEN TU HOAT PONG IN BI BAI BO THUOC THAM QUYEN GIAI QUYET
CUA SO THONG TIN VA TRUYEN THONG TiINH BAC LIEU
(Ban hanh kém theo Quyét dinh s6 5 15¥QP-UBND ngay s¢4thang € nim 2018
ctia Chil tich Uy ban nhdn dén tinh Bac Liéu)

STT

S6 hd so TTHC

Tén thit tuc hanh chinh

Tén Quyét dinh cong bd

I. Linh vuwe: Phat thanh, truyén hinh va thong tin dién tir (09 TTHC)

01

T-BLI-275508-TT

Cép gidy phép thlet 1ap Trang thong
tin dién t

Quyét dinh sb 1310/QD-UBND ngay 15/8/2016 cua Chu tich
UBND tinh Bac Liéu v€ viéc cong bd tht tuc hanh chinh duoc
chuan héa thudc thdm quyén gidi quyét cia S& Théng tin va
Truyén thong tinh Bac Liéu.

02

T-BLI-275520-TT

Stra ddi, bd sung gidy phép thidt 1ap
Trang thong tin dién tr

Quyét dinh s6 1310/QD-UBND ngay 15/8/2016 ciia Chi tich
UBND tinh Bac Liéu vé vi€c cong b6 thi tue hanh chinh dugc
chudn héa thudc thdm quyén giai quydt cia S& Théng tin va
Truyén thong tinh Bac Liéu.

03

T-BLI-275524-TT

Gia han gidy phép thiét 18p Trang
thong tin dién tir

Quyét dinh sé 1310/QD-UBND ngay 15/8/2016 cua Chu tich
UBND tinh Bac Liéu vé viéc cong b tht tuc hanh chinh dugc
chuan héa thude thAm quyén gidi quyét ciia S& Théng tin va
Truyén thong tinh Bac Liéu.

04

T-BLI-275527-TT

Cép lai gidy phép thiét lap Trang
thong tin dién tir

Quyét dinh s6 1310/QD-UBND ngay 15/8/2016 ctia Chu tich
UBND tinh Bac Liéu vé viéc cong bd thi tuc hanh chinh duge
chuan héa thudc thAm quyén giai quyét ctia S& Théng tin va
Truyén thong tinh Bac Liéu.








05

T-BLI-284767-TT

Théng bao thay d6i tru s& chinh
nhung van trong cung mot tinh, thanh
phd, vin phong giao dich dic chi cho
thué may chu ctia doanh nghiép cung
cip dich vu trd choi dién tr G1 trén
mang

Quyét dinh sb 1310/QD-UBND ngay 15/8/2016 cua Chu tich
UBND tinh Bac Liéu veé viéc cong bd tht tuc hanh chinh duge
chuan héa thudc thdm quyén gidi quyét ctia S& Théng tin va
Truyén théng tinh Bac Liéu.

06

T-BLI-284768-TT

Thong bao thay dbi phan vén gop dan
dén thay dbi thanh vién gop vbn
(hodc c6 dong) c6 cb phén vén gbp tir

30% vbn d1eu 1€ trd 1én cua doanh
nghiép cung cip dich vu trd choi dién
to G1 trén mang

Quyet dinh sb 1310/QD-UBND ngay 15/8/2016 cia Chu tich
UBND tinh Bac Liéu vé viée cong b tha tuc hanh chinh dugc
chudn héa thugc thdm quyén giai quyét cia S& Théng tin va
Truyén théng tinh Bac Liéu.

07

T-BLI-284770-TT

.| Thong bao thay ddi phuong thirc,

pham vi cung cdp dich vu trd choi
dién tir G1 trén mang d& phé duyét

Quyét dinh sb 1310/QD UBND ngay 15/8/2016 cta Chu tich
UBND tinh Bac Liéu vé viéc cong bd tha tuc haoh chinh dugc
chuan héa thudc thdm quyén giai quyét cta S& Thoéng tin va
Truyén thong tinh Bac Liéu.

08

T-BLI-284771-TT

Thong bao thay ddi tén mién trang
thong tin dién tir (trén internet), kénh
phan phdi trd choi (trén mang vién
thong di dong), thé loai trd choi (G2,
G3, G4)

Quyét dinh s6 1310/QD-UBND ngay 15/8/2016 cia Chu tich
UBND tinh Bac Liéu v& viée cong b6 thu tuc hanh chinh duge
chudn héa thudc thAm quyén giai quyét cta S& Thdng tin va
Truyén théng tinh Bac Liéu.

09

T-BLI-284772-TT

Théng béo thay dbi phan vén gbp dan
dén thay ddi thanh vién gop vén
(hodc c6 dbng) ¢ phan vén gbp tir
30% vén didu 1é tré Ién cua doanh
nghiép dd dduocj cap gidy chimg
nhin dang ky cung cép dich vu tro
| choi dién tt G2, G3, G4 trén mang

Quyét dinh sb 1310/QD-UBND ngay 15/8/2016 cia Chu tich
UBND tinh Bac Liéu veé v1ec cong b tha tuc hanh chinh dugc
chuan héa thudc thim quyén giai quyét cia S& Thong tin va
Truyén thong tinh Bac Liéu.








IL. Linh vie: Hoat dong in (06 TTHC)

10

T-BLI-286107-TT

Thi tuc cip gidy phép hoat dong in

Quyét dinh sb 1310/QD-UBND ngay 15/8/2016 ctia Chu tich
UBND tinh Bac Liéu vé viéc cong bd tht tuc hanh chinh dugc
chuén héa thudc thdm quyén giai quyét cia S& Théng tin va
Truyén théng tinh Bac Liéu.

11

T-BLI-286108-TT

Thii tuc cip gidy lai phép hoat ddng in

Quyét dinh sb 1310/QD-UBND ngay 15/8/2016 ctia Chu tich
UBND tinh Bac Liéu vé vigc cong bb tha tuc hanh chinh dugc
chuan héa thudc thim quyén gidi quyét cia S& Théng tin va
Truyén thong tinh Bac Liéu.

12

T-BLI-286109-TT

Thu tuc Pang ky hoat dong co sd in

Quyét dinh s6 1310/QD-UBND ngay 15/8/2016 cuaChu tich
UBND tinh Bac Liéu vé viée cdng bd tht tuc hanh chiph dwoc
chudn héa thudc thdm quyén giai quyét cia S& Thé j ;
Truyén thong tinh Bac Liéu.

13

T-BLI-286110-TT

Thu tuc thay ddi thong tin ding ky
hoat déng co s& in

Quyét dinh s 1310/QD-UBND ngay 15/8/2016 cua Chu tich
UBND tinh Bac Li€u v€ viéc cong bd th tuc hanh chinh dugc
chuan hoa thudc thdm quyén gidi quyét cia S& Théng tin va
Truyén théng tinh Bac Liéu.

14

T-BLI-286113-TT

Ding ky st dung may photocopy
mau, may in cé chic ndng photocopy
mau

Quyét dinh sb 1310/QD-UBND ngay 15/8/2016 cua Chu tich
UBND tinh Bac Liéu vé viéc cong b thu tuc hanh chinh dugc
chuan hoa thude thim quyén giai quyét ciia S& Théng tin va
Truyén théng tinh Bac Liéu.

15

T-BLI-286114-TT

Chuyén nhuong may photocopy mau,
m4dy in c6 chirc ning photocopy mau

Quyét dinh sb 1310/QD-UBND ngay 15/8/2016 cua Chu tich
UBND tinh Bac Liéu vé viéc cong bd tha tuc hanh chinh dugc

chuin héa thudc thim quyén giai quyét ciia S& Thong tin va
Truyén théng tinh Bac Liéu.
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